
 

 
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SYT-KHTC Khánh Hòa, ngày         tháng 6 năm 2025 

V/v cung cấp báo giá dịch vụ lập 

hồ sơ Đăng ký môi trường và 

điều chỉnh Giấy phép môi trường 

dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống 

xử lý nước thải và hệ thống xử lý 

chất thải rắn y tế cho các cơ sở y 

tế trên địa bàn toàn tỉnh 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập hồ sơ môi trường 

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn lập hồ sơ 

Đăng ký môi trường và hồ sơ điều chỉnh Giấy phép môi trường thuộc dự án Cải tạo, 

nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý chất thải rắn y tế cho các cơ sở 

y tế trên địa bàn toàn tỉnh với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. 

- Địa chỉ: Khu liên cơ 2, số 03 Hàn Thuyên, phường Vạn Thạnh, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá: 

- Ông Nguyễn Quốc Nhân   Chức vụ: Cán bộ QLDA. 

- Điện thoại: 0903528724. 

- Email: quocnhansyt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Khu liên cơ 2, số 03 Hàn 

Thuyên, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

Từ 14h00 ngày 24 tháng 6 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 04 tháng 7 năm 

2025. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 04 tháng 

7 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:   

mailto:quocnhansyt@gmail.com
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1. Danh mục công việc: Trọn gói Tư vấn, lập và hoàn thiện hồ sơ Đăng ký môi 

trường và điều chỉnh Giấy phép môi trường cho đến khi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa nhận 

được Giấy phép Đăng ký môi trường và Giấy phép môi trường điều chỉnh (đính kèm 

theo Phụ lục 1). 

2. Hồ sơ báo giá gồm: 

- Bảng báo giá dịch vụ tư vấn chi tiết: Báo giá chi phí dịch vụ là chi phí trọn 

gói đã bao gồm toàn bộ chi phí lập hồ sơ, cấp giấy phép, các loại thuế liên quan và 

toàn bộ chi phí khác cần thiết để thực hiện dịch vụ. Báo giá được đánh giá hợp lệ 

khi đầy đủ danh mục báo giá, hiệu lực báo giá, giá chào và gửi đúng thời gian quy 

định. 

- Hồ sơ chứng minh đầy đủ điều kiện về năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh 

vực cung cấp dịch vụ lập hồ sơ Đăng ký môi trường và điều chỉnh Giấy phép môi 

trường. 

3.  Địa điểm thực hiện dịch vụ: tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh. 

4. Bảng báo giá (đính kèm theo Phụ lục 2). 

Sở Y tế kính đề nghị các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung 

cấp báo giá theo yêu cầu nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Website Sở Y tế Khánh Hòa; 

- Lưu: VT, KHTC, QN/5b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Lê Văn Khoa 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC NỘI DUNG YÊU CẦU DỊCH VỤ 

 (Kèm theo Công văn số            /SYT-KHTC ngày         /6/2025 của Sở Y tế Khánh Hòa) 

 
 

 

Stt Hạng mục/Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

yêu 

cầu 

dịch vụ 

01 cơ 

sở 

Tổng số 

lượng cơ 

sở 

Ghi chú 

A 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÔI 

TRƯỜNG 

HỒ 

SƠ 
1 150  

- 137 trạm y 

tế xã; 

- 09 Phòng 

khám đa 

khoa khu 

vực; 

- 04 Khoa Y 

tế dự phòng 

và Khoa 

BVBMTE.                           

I Thu thập tài liệu, khảo sát cơ sở 
Trọn 

gói 
1                               

II Lập hồ sơ Đăng ký môi trường 
 

                            

1 
Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ 

sở 

Chuyên 

đề 
1    

2 

Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử 

dụng và các sản phẩm của dự án đầu 

tư, cơ sở 

Chuyên 

đề 
1    

3 
Loại, khối lượng chất thải phát sinh 

của dự án đầu tư, cơ sở 

Chuyên 

đề 
1    

4 
Phương án thu gom, quản lý và xử 

lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở 

Chuyên 

đề 
1    

5 
Cam kết thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường 

Chuyên 

đề 
1    

III 

Chi phí khác 

Bao gồm: Văn phòng phẩm (in ấn, 

tài liệu, bìa hồ sơ, tài liệu), đi lại,… 

Trọn 

gói 
1    

B 
LẬP HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY 

PHÉP MÔI TRƯỜNG 

HỒ 

SƠ 
1 12 Bệnh viện 

I Thu thập tài liệu, khảo sát cơ sở 
Trọn 

gói 
1    
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Stt Hạng mục/Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

yêu 

cầu 

dịch vụ 

01 cơ 

sở 

Tổng số 

lượng cơ 

sở 

Ghi chú 

II 
Lập báo cáo đề xuất điều chỉnh 

GPMT  
 

C1 Chương I. Thông tin chung về cơ sở 

1 Tên chủ cơ sở 
Chuyên 

đề 
1    

2 Tên cơ sở 
Chuyên 

đề 
1    

3 
Công suất, công nghệ, sản phẩm sản 

xuất của cơ sở  

Chuyên 

đề 
1    

4 

Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế 

liệu, điện năng, hóa chất sử dụng; 

nguồn cung cấp điện, nước 

Chuyên 

đề 
1    

5 
Các thông tin khác liên quan đến cơ 

sở 

Chuyên 

đề 
1    

C2 Chương II. Các thay đổi về các công trình, biện phápbảo vệ môi trường của cơ sở 

1 
Công trình, biện pháp thoát nước 

mưa, thu gom và xử lý nước thải 

Chuyên 

đề 
1    

2 
Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí 

thải 

Chuyên 

đề 
1    

3 
Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý 

CTR thông thường 

Chuyên 

đề 
1    

4 
Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý 

chất thải nguy hại 

Chuyên 

đề 
1    

5 
Công trình, biện pháp giảm thiểu 

tiếng ồn, độ rung  

Chuyên 

đề 
1    

6 
Phương án phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường 

Chuyên 

đề 
1    

7 
Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường khác  

Chuyên 

đề 
1    

8 

Các nội dung thay đổi so với quyết 

định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 

Chuyên 

đề 
1    

9 
Các nội dung thay đổi so với giấy 

phép môi trường đã được cấp 

Chuyên 

đề 
1    
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Stt Hạng mục/Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

yêu 

cầu 

dịch vụ 

01 cơ 

sở 

Tổng số 

lượng cơ 

sở 

Ghi chú 

C3 Chương III. Nội dung đề nghị điều chỉnh giấy phép môi trường 

1 
Nội dung đề nghị điều chỉnh về nội 

dung cấp phép đối với nước thải 

Chuyên 

đề 
1    

2 
Nội dung đề nghị điều chỉnh về nội 

dung cấp phép đối với khí thải 

Chuyên 

đề 
1    

3 

Nội dung đề nghị điều chỉnh về nội 

dung cấp phép đối với tiếng ồn, độ 

rung 

Chuyên 

đề 
1    

4 

Nội dung đề nghị điều chỉnh về nội 

dung cấp phép của cơ sở thực hiện 

dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

Chuyên 

đề 
1    

5 

Nội dung đề nghị điều chỉnh về nội 

dung cấp phép của cơ sở có nhập 

khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất 

Chuyên 

đề 
1    

C4 Chương IV. Cam kết của chủ cơ sở 
Chuyên 

đề 
1    

III 

Chi phí Văn phòng phẩm 

Bao gồm in ấn, tài liệu, bìa hồ sơ, tài 

liệu … 

Trọn 

gói 
1    

IV 

Chi phí khác  
Bao gồm chi phí đưa đón đoàn kiểm 

tra thực tế, chi phí hội đồng thẩm 

định,… 

Trọn 

gói 
1    

V 
Phí thẩm định nộp Cơ quan quản 

lý nhà nước 
lần 1    
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Phụ lục 2 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-KHTC ngày       /6/2025 của Sở Y tế Khánh Hòa) 

Tên đơn vị thực hiện báo giá: ……………………………………….. 

BẢNG BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá số          /SYT-KHTC ngày       tháng     năm 2025 

của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi ………, có địa chỉ tại: ………………..  

 Đơn vị chúng tôi xin gửi tới Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa bảng Báo giá cho lập hồ 

sơ Đăng ký môi trường và điều chỉnh Giấy phép môi trường các dịch vụ như sau: 

 

STT 
Nội dung công 

việc 

Đơn 

vị 

tính  

Số lượng 

yêu cầu 

dịch vụ 

01 cơ sở 

Số 

lượng 

cơ sở  

Tổng cộng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x (5) (7) (8)=(6)x(7) 

A 

HỐ SƠ ĐĂNG 

KÝ MÔI 

TRƯỜNG 

      

I 
Thu thập tài liệu, 

khảo sát cơ sở 
      

… …       

II 
Lập hồ sơ Đăng ký 

môi trường 
      

… …       

III 

Chi phí khác 

Bao gồm: Văn 

phòng phẩm (in ấn, 

tài liệu, bìa hồ sơ, 

tài liệu), đi lại,… 

      

… …       

B 

HỐ SƠ ĐIỀU 

CHỈNH GIẤY 

PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

      

I 
Thu thập tài liệu, 

khảo sát cơ sở 
      

… …       

II 

Lập báo cáo đề 

xuất điều chỉnh 

GPMT 

      

… …       
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STT 
Nội dung công 

việc 

Đơn 

vị 

tính  

Số lượng 

yêu cầu 

dịch vụ 

01 cơ sở 

Số 

lượng 

cơ sở  

Tổng cộng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x (5) (7) (8)=(6)x(7) 

III 

Chi phí Văn phòng 

phẩm: 

Bao gồm in ấn, tài 

liệu, bìa hồ sơ, tài 

liệu … 

      

… …       

IV 

Chi phí khác:  

Bao gồm chi phí 

đưa đón đoàn kiểm 

tra thực tế, chi phí 

hội đồng thẩm 

định,… 

      

… …       

V 

Phí thẩm định nộp 

Cơ quan quản lý 

nhà nước 

      

… …       

Tổng cộng:   

 

1. Giá trên là giá đã bao gồm thuế VAT và các loại phí theo luật định. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2025. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài 

liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

- Thông tin liên hệ người làm báo giá: (Thông tin liên hệ của người trực tiếp làm báo 

giá). 

……, ngày       tháng       năm 2025 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

(Chức vụ, Ký tên, đóng dấu) 
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